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Dự thảo 1
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày         tháng       năm 2012


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ thống nhất sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính như sau:
           Điều 1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung
1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ bao gồm:

1. Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật;

2. Kết luận nội dung tố cáo của cơ quan hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

3. Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

4. Bản ản, quyết định của Tòa án về việc giải quyết vụ án dân sự có tuyên hủy quyết định hành chính, hành vi hành chính đã có hiệu lực pháp luật .

5. Bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật xác định người thi hành công vụ có hành vi phạm tội trong khi thi hành công vụ mà tại Bản án, quyết định hình sự đó chưa xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của người thi hành công vụ gây ra trong khi thi hành công vụ.
2. Điều 11 được bổ sung  như sau:

“Điều 11. Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Người yêu cầu bồi thường gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

1. Đơn yêu cầu bồi thường theo Mẫu 01a; 01b hoặc 01c ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

2. Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;

3. Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.”

3. Bổ sung Điều 20a vào sau Điều 20 như sau:

“Điều 20a. Trách nhiệm hoàn trả 

1. Nghĩa vụ hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết 

a) Trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết trước khi có quyết định hoàn trả thì việc xác định mức hoàn trả của người đó được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Điều 16 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.

b) Trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết sau khi có quyết định hoàn trả thì lấy di sản thừa kế của người đó để hoàn trả. 

 2. Trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả hoặc những người quy định tại điểm b khoản 1 Điều này không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện các biện pháp thu hồi khoản tiền hoàn trả theo quy định của pháp luật.”

4. Bổ sung Điều 20b vào sau Điều 20a như sau

“Điều 20b. Trách nhiệm báo cáo 
1. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính phải báo cáo về việc giải quyết bồi thường cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường cùng cấp và cơ quan cấp trên trực tiếp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện việc giải quyết bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính phải báo cáo cho cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp về các nội dung sau đây để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bồi thường:

a) Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường;

b) Ban hành quyết định giải quyết bồi thường;

c) Người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường;

d) Thực hiện thủ tục chi trả tiền bồi thường”.

5. Sửa đổi mẫu số 01a, 01b và 01c ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP như sau:
“Theo ..……. số…ngày….tháng….năm….của……… về việc…….., Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại bao gồm các khoản sau:”
           Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2012.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ để nghiên cứu, giải quyết./.
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- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;


- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;

- TAND Tối cao, VKSND Tối cao;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tài chính, Sở Tư pháp, KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Kiểm toán nhà nước;

- Văn phòng BCĐ trung ương về phòng chống tham nhũng

- Công báo, Website Chính phủ;      

- Website Bộ Tài chính; Website Bộ Tư pháp; Website Thanh tra Chính phủ.
- Lưu: Bộ Tài chính(VT, Vụ PC), Bộ Tư pháp (VT, Cục BTNN), Thanh tra Chính phủ (VT, Vụ PC).
	


